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	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 13 periods 
Bài học trước: Descriptive essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: NARRATIVE ESSAYS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a narrative essay
· Review the grammar and vocabulary used in narrative essays
· Write short narrative essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Impromtu story

	- Gets the class to choose some characters, setting, time, and situation.

- Lets Ss work in group and create their own story

- Lets Ss tell the story in front of the class 
	- Brainstorm ideas

- Work in group to create the story

- Present the story and vote for the best one
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 1: Stimulate ideas – Narrative essay Organization

- Analyze: 

Reading Text: “An Embarrassing Incident”.

Exercise 4/ p.60
- Definition: A narrative essay uses details to tell a story ...

- Narrative organization:

· Introduction: 

· Hook: get readers’ attention
· Middle sentences: provide an event (background, people, place, time…)
· Thesis statement: prepare the readers for the action that follows
· Body:

· Describe what happened in the story
· Conclusion:

· Outcome of the event

· Reader’s comment
· 
	- Asks Ss to read the sample essay and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a narrative essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes


	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p. 57
- Outlining skill

Exercise 5/ p.60 
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Time adverbs
Exercise 3/ p. 64
- Subordinating conjunctions
Exercise 4/ p. 65
- Writing practice: first draft 

4. Part 4: Editing Your Writing


- Past Continuous
Exercise 2, 3/ p. 70
- Past time clauses
Exercise 4, 5/ p. 71
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.76

	- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the essay

	- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the final draft and do peer-correction

- Write the essay

	60’

90’

120’

60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Lets Ss work in pair to help each other correct the essay
- Gives feedback
- Summarize main points
	- Correct partner’s essay
-  Listen to the teacher
- Listen to the T
	45’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p. 77, 78
- Test: Write a narrative essay on a chosen topic 
	140’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 13 periods 

Bài học trước: Narrative essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: OPINION ESSAYS

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of an opinion essay
· Review the grammar and vocabulary used in opinion essays
· Write short opinion essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Debate competition
	- Divide Ss into two groups
- Gives Ss a controversial topic to debate
	- Present viewpoints to win the point
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 1: Stimulate ideas – Opinion essay Organization

- Analyze: 

Reading Text: “What can space exploration do for me?”
Exercise 4/ p.87
- Definition: An opinion essay uses details to convince readers of a viewpoint on a controversial issue
- Opinion organization:

· Introduction: 

· Hook: introduce the controversial issue
· Middle sentences: provide background

· Thesis statement: express the writer’s viewpoint
· Body:

· Topic sentence: support the writer’s argument
· Following sentences: support the topic sentence

· Counter argument ( refutation
· Conclusion:

· Writer’s opinion
· Warning, prediction, comment,…

	- Asks Ss to read the sample essay and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of an opinion essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes


	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.82

- Outlining skill

Exercise 5/ p.87
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Fact and opinion
Exercise 3/ p. 91
- Interpreting facts to support opinions
Exercise 4/ p. 92
- Recognizing counter arguments and refutations
Exercise 5/ p. 93
- Writing practice: first draft 

Exercise 6/ p. 93
4. Part 4: Editing Your Writing


- Quantity Expression
Exercise 1, 2/ p. 96
- Connectors
Exercise 3, 4/ p. 98
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.102

	- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the essay

	- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the final draft and do peer-correction

- Write the essay

	60’

90’

120’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Lets Ss work in pair to help each other correct the essay
- Gives feedback
- Summarize main points
	- Correct partner’s essay
-  Listen to the teacher
- Listen to the T
	45’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p. 100-101
- Test: Write an opinion essay on a chosen topic 
	140’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 13 periods 

Bài học trước: Opinion essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: COMPARISON AND CONTRAST ESSAYS

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a comparison and contrast essay
· Review the grammar and vocabulary used in comparison and contrast essays
· Write short comparison and contrast essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Find the differences

	- Lets Ss spot the differences between two genres of cell phones
	- Compare the phones
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 1: Stimulate ideas – Comparison and Contrast essay Organization

- Analyze: 

Reading Text: “A walk on Sunday afternoon”.

Exercise 4/ p.114
- Definition: A comparison and contrast essay discuss the similarities and differences between the two subjects
- Comparison and contrast organization:

· Introduction: 

· Hook: introduce the subject
· Thesis statement: focus on comparison and contrast
· Body:

· Main points to be compared or contrasted
· Conclusion:

· Summary of similarities and differences
	- Asks Ss to read the sample essay and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a comparison and contrast essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes


	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.111
- Outlining skill

Exercise 5/ p.115
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Connectors
Exercise 3, 4/ p. 114
- Writing practice: first draft 

Exercise 5/ p. 119
4. Part 4: Editing Your Writing


- Comparatives
Exercise 1-5/ p. 122-124
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.126

	- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the essay

	- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the final draft and do peer-correction

- Write the essay

	60’

90’

120’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Lets Ss work in pair to help each other correct the essay
- Gives feedback
- Summarize main points
	- Correct partner’s essay
-  Listen to the teacher
- Listen to the T
	45’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p. 125-127
- Test: Write a comparison and contrast essay on a chosen topic 
	140’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 13 periods 

Bài học trước: Comparison and contrast essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: CAUSE AND EFFECT ESSAYS

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a cause and effect essay
· Review the grammar and vocabulary used in cause and effect essays
· Write short cause and effect essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Sentence race

	- Lets Ss compete to write sentences using "because“ and "so“ 
	- Work in groups to write sentences
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 1: Stimulate ideas – Cause and effect essay Organization

- Analyze: 

Reading Text: “Why Students are Poor”.

Exercise 4/ p.137
- Definition: A cause and effect essay explains why something happened.
- Cause and effect organization:

· Introduction: 

· Hook: engages readers into the topic
· Middle sentences: provide background

· Thesis statement: state the causes and add the writer’s comment.
· Body:

· Explain the causes in details
· Conclusion:

· Restate the thesis
· Summarize the main points

· Add the writer’s comments

	- Asks Ss to read the sample essay and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a cause and effect essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes


	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

2. Part 2: Brainstorming and Outlining 

- Brainstorming skill

Exercise 1, 2/ p.134
- Outlining skill

Exercise 5, 6, 7/ p.138-140
3. Part 3: Developing Your Ideas

- Causal chains
Exercise 4/ p. 145
- Writing practice: first draft 

Exercise 5/ p. 145
4. Part 4: Editing Your Writing


- The future “Will”
Exercise 1/ p. 147
- So that
Exercise 2/ p. 148
- Future Possibility
Exercise 3, 4/ p. 149
- Writing practice: final draft 

5. Part 5: Putting It All Together

Time writing/ p.155

	- Reviews the skills

- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Corrects the exercises

- Reviews the grammar point

- Corrects the exercises

- Asks Ss write the essay

	- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Write the 1st draft and do peer-correction

- Listen to the T

- Do the exercises 
- Write the final draft and do peer-correction

- Write the essay

	60’

90’

120’

60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Lets Ss work in pair to help each other correct the essay
- Gives feedback
- Summarize main points
	- Correct partner’s essay
-  Listen to the teacher
- Listen to the T
	45’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Do exercises 1-4/ p. 152-154
- Test: Write a narrative essay on a chosen topic 
	135’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 8 periods 

Bài học trước: Cause and effect essays
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: THE FIVE-PARAGRAPH ESSAY

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Understand the structure of a five-paragraph essay
· Write five-paragraph essays
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Overhead projector

· Laptop 

· Board

Hình thức tổ chức dạy học: 

· Individual work

· Group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Reading Text: “Becoming an Academic Writer”

Review of Short Essay Structure

	- Lets Ss read the text and reviews the structure of short essays
	- Read the text and review the structure of short essays
	45‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Part 2:  Developing the Five – Paragraph Essay

· The Introduction: 

- Hook: engage the readers’ attention

- Background information: give a broader picture of the subject matter

- Thesis statement: topic + controlling idea
· Body Paragraphs
- Topic sentence: support the thesis statement, state the content of each paragraph
- Supporting details: description, definitions, examples, anecdotes, statistics, quotations,…

- Concluding sentence: bring the idea of the paragraph to the close or suggest the idea of the next paragraph
· The Conclusion
- Restate the thesis
- Give advice, warning, prediction, new insights,…

Exercise: 1, 2, 3/ 9-11

	- Asks Ss to read the sample essay and do the exercise

- Lets Ss discuss in group to find out the definition and the organization of a five-paragraph essay based on the sample 

- Summarize main ideas


	- Read and do the exercise

- Work in group and give opinions

- Listen to the T and take notes


	60’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên
2. Part 3 Unity and Coherence

- Unity within a Paragraph
Exercise 1/ 12
- Unity within an Essay
Exercise 2/ 14
- Coherence
Exercise 3, 4, 5, 6/ 15-19
2.4. Part 4 Editing Your Writing

- Clauses
Exercise 1/ 20
- Run-on Sentences
Exercise 2, 3/ 21-23
- Sentence Fragments
Exercise 5/ 24
- Verb Tense Consistency
Exercise 6/ 25
3. Part 5: Putting It All Together

Exercise 1-8/ 26-30

	- Reviews the definitions of the terms
- Corrects the exercises

- Introduces the grammar points

- Corrects the exercises

- Lets Ss do the exercises in pair
- Corrects the exercises
	- Listen to the T

- Do the exercises in groups

- Listen to the T

- Do the exercises 

- Do the exercises 


	80’

80’

80’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points
	- Listen to the T
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson

- Write a five-paragraph essay on a chosen topic 
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Help students with self-correction and peer-correction

- Give feedback based on students’ work and tackle with some outstanding problems and difficulties students have.
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Kim Thu Liễu


	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
            Giảng viên
               Trần Thanh Trúc
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